Tên cơ quan..................................                  




Biểu số 04 
                                                           
SỐ LIỆU NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH
Từ ngày.....đến ngày........
	Stt
	Tử hình
	Số liệu
	Ghi chú

	1
	Số cũ
	
	

	2
	Số mới
	
	

	3
	Tổng số
	
	

	4
	Số đã giải quyết
	
	

	
	- Xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm
	
	

	
	- Xét xử phúc thẩm xuống chung thân hoặc phạt tù có thời hạn
	
	

	
	- Số được ân giảm xuống chung thân
	
	

	
	- Số đã thi hành
	
	

	5
	Số trốn
	
	

	
	- Đã bắt lại
	
	

	
	- Chưa bắt lại
	
	

	6
	Số chết
	
	

	
	- Bệnh lý
	
	

	
	- Tự sát
	
	

	
	- Nguyên nhân khác
	
	

	7
	Số án tử hình hiện còn
	
	

	
	- Án chưa có hiệu lực
	
	

	
	- Án đã xét xử phúc thẩm
	
	

	
	- Có quyết định không kháng nghị của TAND tối cao
	
	

	
	- Có quyết định không kháng nghị của VKSND tối cao
	
	

	
	- Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm
	
	

	8
	Số đã có quyết định thi hành án
	
	

	
	- Số chưa thi hành
	
	

	
	- Hoãn thi hành
	
	


                                                                           ........., ngày...... tháng........ năm .......
                                                                                         Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
 









(Ký tên, đóng dấu)
